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THỊ TRƯỜNG KHÍ GAS QUÍ I/2016 VÀ DỰ BÁO  

*** 
 Quý I/2016, thị trường khí thế giới giá với xu hướng giảm.  

 Thị trường trong nước, giá điều chỉnh tăng/giảm cùng chiều với giá thế giới 

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

1. Diễn biến giá thế giới  

Giá khí tự nhiên trên thị trường thế giới trong Quý I/2016 với xu hướng giảm, mặc dù 

trong tháng 1 và tháng 2 giá đã có những phiên giao dịch đổi chiều. 

Giá khí tự nhiên kỳ hạn giao tháng 4/2016 tại Sở giao dịch Mercantile New York, giảm 

0,7 cent, hay 0,37%, xuống 1,861 USD/mmBTU (trước đó giá đạt khoảng 1,882 USD) 

giảm 11,3% so với đầu năm (2,100 USD/mmBTU). 

Hình 1: Diễn biến giá khí tự nhiên tại Nymex 3 tháng năm 2016 

ĐVT: USD/mmBTU 

 

Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế - VITIC/Nasdaq.com 

Giá khí thế giới giảm bởi những yếu tố sau: 

+ Dư cung tiếp tục gia tăng. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, nguồn 

cung khí tự nhiên trong tuần tính đến ngày 11/3 giảm 1 tỷ feet khối so với mức 57 tỷ 

feet khối trong tuần trước  và so với  43 tỷ feet khối cùng tuần này năm trước và 

khoảng 71 tỷ feet khối trung bình trong 5 năm. Mức giảm này chỉ bằng 1 nửa so với dự 

kiến.  

Tổng cộng nguồn dự trữ khí tự nhiên của Mỹ đạt mức 2,478 tỷ feet khối, cao hơn 

40,2% cùng thời gian này năm trước và trên 32,5% so với với trung bình 5 năm thời 

gian này của năm. 

Môt số chuyên gia lo lắng, có thể lượng dự trữ khí tự nhiên tính đến cuối tháng 3 sẽ 

nhiều hơn, khi mà những phương tiện chuyên chở khí, quay lại bơm vào kho dự trữ 

cho mùa đông tới. 

+ Nhiệt độ ấm hơn bình thường trong suốt mùa đông, lượng tồn kho đạt mức kỷ lục, và 

sản lượng gia tăng góp phần duy trì giá khí tự nhiên ở mức thấp.   
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+ Mặc dù giá dầu đang có sự phục hồi rõ rệt trong những tuần vừa qua, từ mức 28,5 

USD/thùng hồi giữa tháng 1 lên khoảng 40 USD/thùng hiện nay. Trong báo cáo tháng 

3 về thị trường dầu mỏ, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cũng đã ghi nhận xu hướng phục 

hồi mạnh mẽ gần đây của giá dầu và cho rằng giá dầu mỏ trên thế giới cuối cùng đã 

"thoát đáy". Tuy nhiên nguồn cung vẫn dồi dào và giá ở mức thấp. 

2. Giá trong nước  

Kể từ ngày 1/3, các doanh nghiệp kinh doanh gas điều chỉnh tăng khoảng 130-180 

đồng, tương ứng với mức điều chỉnh tăng khoảng 1.500 – 2.000 đồng/bình 12 kg so với 

tháng 2/2016, tùy từng doanh nghiệp.  

Sở dĩ mức điều chỉnh có sự chênh lệch giữa các doanh nghiệp, theo Cục Quản lý giá, 

do lần kê khai liền kề trước đó giá CP tháng 2/2016 công bố từ ngày 29/1/2015 nên 

thời điểm kê khai giá tháng 2/2016 của các doanh nghiệp khác nhau dẫn tới tỷ giá áp 

dụng khác nhau.  

Hình 2: Diễn biến giá khí gas trong một năm 

ĐVT: 1.000 đồng/bình 12 kg 
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 Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế - VITIC 

Nguyên nhân tăng giá lần này, do từ ngày 01/3/2016, giá CP (contract price) trên thị 

trường thế giới tháng 3/2016 do Công ty Aramco của Ả Rập công bố tăng so với tháng 

02/2016. Theo đó, giá CP bình quân tháng 3/2016 là 305 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn 

(tháng 02/2016: 300 USD/tấn), tỷ lệ tăng khoảng 1,67%.  

Hình 3: Diễn biến giá gas nhập khẩu tính đến tháng 3/2016 

ĐVT: USD/Tấn 
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Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế - VITIC 

Như vậy,  trong Quý I/2016, giá khí gas điều chỉnh tăng/giảm cùng chiều với giá thế 

giới, với 2 lần giảm và 1 lần tăng, tổng cộng giảm 51,5 nghìn đồng và tăng  130-182 

đồng. 

Hình 4: So sánh diễn biến sự tăng, giảm giá gas bán lẻ trong nước (1.000 

đồng/bình 12 kg) và giá gas nhập khẩu (USD/Tấn) 
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Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế - VITIC 

II. CUNG – CẦU 

1. Cung 

1.1. Thế giới 

Algeria 

Theo nguồn tin Reuter, Công ty Năng lượng nhà nước SonatrachAlgeria, đã giành 

được hợp đồng cung cấp đường ống dẫn dầu và khí đốt trị giá 880.000 USD cho bốn 

công ty nước ngoài. 
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Những công ty này đã có tên trong hồ sơ của Sonatrach Algeria  hôm 21/2 gồm có 

CCC Machinery (Đức); Van Leeuwen (Hà Lan);  Marubeni-Itochu (Nhật Bản) và 

Vallourec Tubes (Pháp). 

Một quan chức cấp cao của Sonatrach cho hay, danh sách các công ty nước ngoài cung 

cấp dịch vụ dầu khí, thiết bị khoan và vận chuyển hydrocarbon sẽ được phê duyệt. 

Algeria là thành viên của OPEC, đã bị ảnh hưởng bởi giá dầu sụt giảm 70% kể từ giữa 

năm 2014, điều đó cho thấy rằng sản lượng dầu và khí đốt gia tăng phần nào đáp ứng 

nhu cầu nội địa và xuất khẩu. 

Sonatrach cho biết, Cty sẽ đầu tư 3,2 triệu USD trong vòng 4 năm để tăng dung tích 

đường ống dẫn cũng như tăng sản lượng khí đốt từ mỏ hiện tại và khai thác mới. 

Nga  

Lãnh đạo 8 nước châu Âu vừa qua đã gửi thư cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu phản đối 

dự án mở rộng tuyến đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc", cho rằng dự án 

có thể dẫn đến bất ổn địa chính trị. 

Những nước phản đối "Dòng chảy phương Bắc 2" (gồm CH Séc, Estonia, Hungary, 

Latvia, Ba Lan, Slovakia, Romania, và Litva) cho rằng dự án này có thể gây ra "những 

hậu quả bất ổn địa chính trị tiềm tàng", đồng thời "có thể tạo ra những rủi ro nhất định 

đối với an ninh năng lượng tại khu vực Trung và Đông Âu". Theo những nước này, 

việc mở rộng tuyến đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc" sẽ tác động mạnh 

tới sự phát triển của thị trường khí đốt và lộ trình trung chuyển khí đốt trong khu vực, 

đặc biệt là qua Ukraine. 

Nhánh thứ 2 tuyến đường ống "Dòng chảy phương Bắc", đi ngầm dưới biển Baltic, nếu 

đi vào hoạt động dự kiến sẽ tăng gấp đôi khối lượng khí đốt cung cấp cho Đức, lên 110 

tỷ m3/năm. 

Các tập đoàn tham gia dự án này ngoài Gazprom của Nga còn có E.ON và Wintershall 

của Đức, Shell của Anh-Hà Lan, OMV của Áo và ENGIE của Pháp. 

Mỹ 

Ngành sản xuất khí đốt của Mỹ đã đạt được cột mốc quan trọng, đó là chiếc tàu chở khí 

đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) xuất khẩu đầu tiên đã rời bến cảng ở Louisiana. Chuyến 

hàng này được xuất sang Brazil cho khách hàng là công ty năng lượng quốc doanh 

Petroleo Brasileiro SA.  

Theo Neal Shear, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tạm quyền Cheniere Energy, sự 

kiện lịch sử này mở ra một chương mới cho Mỹ trong hoạt động thương mại năng 

lượng và là một cột mốc quan trọng đối với Cheniere.  

Năm 2008, Cheniere vần giữ quan điểm cần nhập khẩu khí đốt. Tuy vậy, sản lượng khí 

đốt tăng mạnh từ các mỏ dầu khí đá phiến ở Mỹ nhờ sự phát triển của công nghệ khai 

thác bẻ gãy bằng thủy lực, đã làm họ thay đổi quan điểm trên.  

Sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ tăng gần 43% trong giai đoạn 2010-2014 với sự gia 

tăng của hoạt động sản xuất dầu đá phiến. Sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ đã đạt 
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mức cao kỷ lục 728,55 tỷ m3 năm 2014 và sẽ còn cao hơn trong năm 2015, dựa trên số 

liệu của các tháng 1-11/2015.  

1.2. Trong nước 

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục thống kê, tháng 2/2016, sản lượng khai thác khí hóa 

lỏng (LPG) đạt 63,2 nghìn tấn, giảm 15,2% so với tháng trước nhưng tăng 11,2% so 

với tháng 2/2015. Tính chung 2 tháng đầu năm 2016, sản lượng khai thác khí của cả 

nước đạt 135,8 nghìn tấn, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2015. 

Đối với khí đốt thiên nhiên dạng khí, sản lượng khai thác tháng 2 đạt 740 triệu m3, 

giảm 24% so với tháng trước và giảm 2,6% so với tháng 2/2015. Tính chung 2 tháng 

2016, sản lượng khai thác khí đốt nhiên nhiên dạng khí đạt 1720 triệu m3, tăng 3% so 

với cùng kỳ năm 2015.  

Hình 5: Sản lượng khai thác khí tính đến tháng 2/2016 
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Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế - VITIC/Tổng cục thống kê 

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) tiếp tục phát triển chuỗi giá trị LNG (khí thiên 

nhiên hóa lỏng) tại Việt Nam, thông qua việc ký thỏa thuận với đối tác Nhật Bản và 

được ký bởi ông Michiaki Hirose - Tổng giám đốc Tokyo Gas và ông Dương Mạnh 

Sơn - Tổng giám đốc PV Gas. 

Việc gia hạn Biên bản Ghi nhớ khẳng định mong muốn đạt được mục tiêu của cả hai 

công ty đối với việc phát triển chuỗi giá trị LNG tại Việt Nam. Tokyo Gas và PV Gas 

cũng thống nhất sẽ cùng nhau tạo điều kiện và thúc đẩy đầu tư quốc tế đối với các dự 

án thượng nguồn khí, phù hợp với phạm vi kinh doanh và chiến lược của hai bên. 

Bên cạnh đó, PV Gas cũng đã đề xuất với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp 

Nhật Bản về hợp tác triển khai dự án sử dụng công nghệ đồng phát (co-generation) tại 

sân bay Quốc tế Long Thành. 

CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (PV Gas South) là đơn vị thành viên của 

Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Kho 



 6 

và Trạm chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Cà Mau. 

Dự án có diện tích gần 3 héc-ta, công suất chiết nạp giai đoạn đầu 600 tấn LPG/tháng, 

nằm trong quy hoạch xây dựng hệ thống kho chứa, trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng của 

GAS và chiến lược phát triển PV Gas South trở thành một công ty kinh doanh LPG 

hàng đầu tại Việt Nam.  

Dự án đón đầu những dòng sản phẩm khí trong chuỗi cung ứng của GAS nhằm thực 

hiện mục tiêu chiến lược sử dụng nguồn khí vùng Tây Nam, thúc đẩy tiềm năng phát 

triển kinh tế của vùng Tây Nam bộ. 

Sau khi đi vào hoạt động (dự kiến vào tháng 12/2016), Dự án sẽ góp phần tạo thêm 

việc làm cho lao động địa phương, đóng góp ngân sách cho nhà nước; đưa sản phẩm 

LPG đến gần với người dân hơn và góp phần bình ổn sản phẩm LPG tại thị trường 

miền Tây. 

2. Cầu 

2.1. Thế giới 

Canada 

Tập đoàn TransCanada ngày 17/3 thông báo sẽ mua lại đường ống khí tự nhiên 

Columbia Pipleline Group của Mỹ với giá 13 tỷ USD. 

Với 24.000 km đường ống khí của Columbia, TransCanada sẽ sở hữu hệ thống đường 

ống dài 91.000 km kết nối vùng cung cấp khí tự nhiên lớn nhất lục địa với "những thị 

trường hấp dẫn nhất." 

Hệ thống đường ống của Columbia trải khắp khu vực miền Đông nước Mỹ từ New 

York đến Vịnh Mexico trong khi các cơ sở dự trữ của tập đoàn có trụ sở tại Houston 

này đặt ở khu vực khí đá phiến Marcellus và Utica. 

Ngoài thỏa thuận với Columbia, TransCanada cũng đang có kế hoạch xây dựng một hệ 

thống đường ống trị giá khoảng 12 tỷ USD liên Canada từ tỉnh miền Tây Alberta sang 

Bờ Đại Tây Dương, với khả năng vận chuyển 1,1 triệu thùng dầu mỗi ngày. Tuy nhiên, 

kế hoạch này cũng vấp phải sự phản đối từ các nhà hoạt động môi trường cũng như 

chính quyền tỉnh Quebec. 

Nga 

Đại diện tập đoàn Gazprom và đối tác Trung Quốc ký kết thỏa thuận hợp tác dưới sự 

chứng kiến của Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.  

Ngân hàng Trung Quốc (BOC) - một trong 5 ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất 

Trung Quốc, sẽ cho Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga vay 2 tỷ euro (2,2 tỷ USD) với 

thời hạn 5 năm. 

Đây là thỏa thuận vay lớn nhất của Gazprom với một tổ chức tín dụng nước ngoài.  
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Trong những năm qua do nhu cầu tiêu thu năng lượng tăng mạnh, Trung Quốc đã đầu 

tư hàng chục tỷ USD ra nước ngoài để giúp các nước khác phát triển nguồn tài nguyên 

khí đốt để xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Hồi tháng 5/2014, Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) cũng đã ký thỏa 

thuận trị giá 400 tỷ USD mua khí đốt của Gazprom trong thời hạn 30 năm. 

Theo hợp đồng này, phía Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc 38 tỷ m3 khí mỗi năm. 

Tuy các khách hàng tại châu Âu, đặc biệt là Ðức và Italy đã có mối quan hệ thương 

mại lâu dài với Gazprom, nhưng Nga sẽ khó giữ thị phần tại khu vực này vì các nước 

Trung Âu, vốn phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung cấp khí của Nga, nay đang tăng tốc 

tìm nguồn cung mới và năng lượng thay thế. 

Chính vì vậy, Nga cũng đang chuyển hướng sang châu Á để chứng tỏ không lệ thuộc 

vào thị trường châu Âu về năng lượng. 

Pakistan 

Theo nguồn tin từ Dawn.com, chính phủ Pakistan đang thúc đẩy triển khai nhiều dự án 

để khắc phục tình trạng thiếu hụt năng lượng tại nước này. 

Phát biểu với các thành viên Phòng thương mại và Công nghiệp Multan hôm 12/3, Bộ 

trưởng Dầu mỏ Pakistan, Shahid Khaqan Abbasi khẳng định nhập khẩu khí tự nhiên 

hóa lỏng (LNG) là một giải pháp nhanh chóng và hiệu quả cho cuộc khủng hoảng năng 

lượng và hiện có 5 dự án đường ống LNG đang được chính phủ triển khai. 

Ông cũng cho biết dự án đường ống khí đốt Pakistan–Iran và dự án TAPI (nối từ 

Turkmenistan–Afghanistan–Pakistan đến Ấn Độ) đang tiến triển nhanh chóng. Dự án 

TAPI với vốn đầu tư 20-25 tỷ USD dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2019. 

Ông này cũng cho hay chính phủ sẽ quản lý lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) để 

đảm bảo cung cấp khí đốt giá rẻ nhất cho người tiêu dùng. 

Theo ông Abbasi, ba dự án điện được xây dựng ở Punjab sẽ được vận hành bằng LNG 

với công suất đạt khoảng 3.600 MW vào năm 2017. 

Ngoài ra, 70 mỏ khí đốt mới được phát hiện trong những năm qua cũng sẽ là nguồn 

cung đáp ứng cho nhu cầu năng lượng của Pakistan. 

Hiện, một số công ty đã được chính phủ cấp phép thăm dò khai thác dầu khí với thời 

hạn tới 20 năm. Tuy nhiên ông Abbasi đề nghị tất cả các đảng phái chính trị ở Pakistan 

cố gắng đảm bảo sự nhất quán và liên tục trong các chính sách kinh tế của chính phủ vì 

lợi ích của người dân. 

2.2. Trong nước 

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, 2 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã 

nhập khẩu 225,5 nghìn tấn khí hóa lỏng, trị giá 90,2 triệu USD, tăng 56,5% về lượng 

và tăng 20,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2015. 
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Việt Nam nhập khẩu khí hóa lỏng từ các thị trường Trung Quốc, UAE, Indonesia, Hàn 

Quốc và Quata, trong đó chủ yếu nhập từ thị trường Qata chiếm 43%, kế đến là Trung 

Quốc 34%, UAE 19%, Indonesia 4% và cuối cùng là thị trường Hàn Quốc 0,14%. 

Hình 6: Cơ cấu thị trường nhập khẩu khí hóa lỏng 2 tháng 2016 

Quata

43%

Trung quốc

34%
UAE

19%

Indonesia

4%

Hàn Quốc

0%

 

Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế - VITIC  

III. DỰ BÁO 

1. Thế giới 

Tiêu thụ 

Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), tổng lượng khí tự nhiên tiêu thụ 

của Mỹ  đạt trung bình 76,8 tỷ feet khối/ngày trong năm 2016 và 77,3 tỷ feet khối 

/ngày trong năm 2017, tăng 75,3 tỷ feet khối/ngày so với năm 2015. 

Tổng lượng khí tự nhiên tiêu thụ cho năm 2016 được dự báo tăng 0,5% trong tháng 

này, bởi kỳ vọng vào việc sử dụng khí trong lĩnh vực năng lượng điện. Dự báo ngành 

điện sử dụng khí tự nhiên tăng 3% trong năm 2016, sau đó giảm 1,7% vào năm 2017. 

Dự báo ngành công nghiệp sử dụng khí tự nhiên tăng 2,9% trong năm 2016 và tăng 

2,2% trong năm 2017, bởi các dự án mới trong lĩnh vực phân bón và hóa chất. 

Sản lượng và xuất, nhập khẩu 

Số liệu điều tra của Cơ quan Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), cho thấy sản lượng khí tự 

nhiên trong năm 2015 trung bình đạt 78,9 tỷ feet khối /ngày, tăng 4,0 tỷ feet khối/ngày 

(tương đương với 5,4%) so với năm 2014. EIA dự báo sản lượng khí tự nhiên trong 

năm 2016 sẽ giảm 0,9%, ngược lại năm 2017 được dự báo sản lượng và giá khí tăng 

2,1%, bởi nhu cầu sử dụng  khí trong ngành công nghiệp gia tăng và xuất khẩu khí hóa 

lỏng tăng. 

EIA dự báo việc tăng sản lượng khí tự nhiên của Mỹ sẽ làm giảm nhu cầu nhập khẩu từ 

Canada và sẽ hỗ trợ xuất khẩu sang Mexico. EIA dự kiến xuất khẩu khí tự nhiên qua 

đường ống sang Mexico tăng bởi nhu cầu năng lượng từ các khu vực nhà máy điện 

cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất khí của Mexico.  EIA dự kiến xuất khẩu khí 

hóa lỏng thô sẽ tăng trung bình 0,5 tỷ feet khối/ngày trong năm 2016, với việc nhà máy 
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khí hóa lỏng Sabine Pass Cheniere’s tại Louisiana bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 2. 

Dự báo xuất khẩu khí hóa lỏng thô năm 2017 trung bình đạt 1,3 tỷ feet khối /ngày. 

Tồn kho 

Sau khi tăng mạnh trong tháng 1, và chậm lại trong tháng 2, bởi thời tiết ấm hơn bình 

thường, tính đến 26/2, khí tự nhiên tồn 2.536 tỷ feet khối tăng khoảng 794 tỷ feet khối 

(tương đương 46%) so với năm trước và cao hơn 666 tỷ feet khối (tương đương 36%) 

so với cùng tuần này trung bình 5 năm. Dự báo tồn kho sẽ vào khoảng 2.288 tỷ feet 

khối tính đến cuối tháng 3/2016, tăng 192 tỷ feet khối so với dự báo tháng trước và 

tăng 666 tỷ feet khối tính đến cuối tháng 3 trung bình của 5 năm . 

Giá 

Giá khí tự nhiên giao ngay tại Henry Hub trung bình 1,99 USD/mmBTU trong tháng 2, 

giảm 29 cent/mmBTU so với tháng 1. Tháng 2/2016, giá giảm trái ngược với đà tăng 

của giá tháng 1. Nhiệt độ ấm hơn bình thường trong suốt mùa đông, lượng tồn kho đạt 

mức kỷ lục, và sản lượng gia tăng góp phần duy trì giá khí tự nhiên ở mức thấp.  Giá 

khí gas giao ngay tại Henry Hub hàng tháng được dự báo tăng chậm lại bắt đầu từ 

tháng 5/2016, nhưng vẫn thấp hơn 3 USD/mmBTU cho đến tháng 12/2016. Dự báo giá 

khí tự nhiên tại Henry Hub trung bình đạt 2,25 USD/mmBTU trong năm 2016 và 3,02 

USD/mmBTU năm 2017. 

Hợp đồng kỳ hạn khí tự nhiên giao tháng 6/2016 trong khoảng thời gian 5 ngày cuối 

tháng 3 trung bình khoảng 1,91 USD/mmBTU. Giá hiện tại và trong tương lai được 

những người tham gia thị trường đặt cược giới hạn với độ tin cậy 95% cho hợp đồng 

giao hàng đến tháng 6/2016 đạt tương ứng với 1,92 USD/mmBTU và 4,18 

USD/mmBTU.  

Hình 7: Dự báo giá khí gas tự nhiên  

ĐVT: USD/mmBTU 
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Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế/Báo cáo của EIA tháng 3/2016 

2. Trong nước 
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Với việc PV Gas tiếp tục phát triển chuỗi giá trị LNG tại Việt Nam, thông qua việc ký 

thỏa thuận với đối tác Nhật Bản và PV Gas South được nhận Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư Dự án Kho và Trạm chiết  nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Khu kinh tế tỉnh Cà 

Mau dự kiến tháng 12/2016 đi vào hoạt động, phần nào sẽ đáp ứng được nhu cầu sử 

dụng khí trong nước. 

IV. CHÍNH SÁCH  

Giá bán khí hóa lỏng theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước 

Điều kiện kinh doanh khí 

Chính phủ vừa ban hành nghị định mới về kinh doanh khí thay thế Nghị định số 

107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng và Điều 2 Nghị 

định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng nhằm điều chỉnh một số quy 

định về kinh doanh khí và điều kiện kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam. 

Điều kiện xuất, nhập khí 

Theo Nghị định, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí là doanh nghiệp được thành lập 

theo quy định của pháp luật và phải đáp ứng các điều kiện: có cầu cảng thuộc hệ thống 

cảng Việt Nam thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc có hợp đồng thuê cầu cảng tối 

thiểu 5 năm; có kho tổng dung tích các bồn chứa tối thiểu 3.000 m3 đối với LPG; 

60.000m3 đối với LNG; 200.000 Sm3 đối với CNG thuộc sở hữu thương nhân hoặc 

đồng sở hữu hoặc thuê của thương nhân kinh doanh khí tối thiểu 1 năm đối với LPG và 

5 năm đối với LNG và CNG để tiếp nhận khí từ tầu hoặc phương tiện vận chuyển khác. 

Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG ngoài đáp ứng các điều kiện trên phải 

có số lượng chai LPG các loại (không tính chai LPG mini) đủ điều kiện lưu thông trên 

thị trường thuộc sở hữu của thương nhân với tổng dung tích chứa tối thiểu 3.930.000 L; 

có trạm nạp LPG vào chai thuộc sở hữu được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc 

có hợp đồng thuê nạp LPG vào chai với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối khác... 

Còn đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG và CNG ngoài đáp ứng các điều 

kiện của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí còn phải có cơ sở vật chất, phương tiện 

phục vụ hệ thống phân phối, bao gồm: sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê xe bồn hoặc 

đường ống vận chuyển LNG hoặc CNB tối thiểu 1 năm; sở hữu trạm cấp LNG (CNG) 

hoặc trạm nạp LNG (CNG) vào phương tiện vận tải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện. 

Giá bán khí theo cơ chế thị trường 

Trên là những điều kiện đối với thương nhân xuất, nhập khẩu khí. Còn để được phân 

phối khí, thương nhân phân phối phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định 

của pháp luật và có các bồn chứa với tổng dung tích tối thiểu 300 m3 đối với kinh 

doanh LPG chai; 100 m3 đối với kinh doanh LPG qua đường ống; 3.000 m3 đối với 

LNG; 10.000 Sm3 đối với CNG thuộc sở hữu của thương nhân hoặc đồng sở hữu hoặc 

thuê tối thiểu 1 năm của thương nhân kinh doanh khí. 
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Nghị định quy định giá bán khí áp dụng theo cơ chế giá thị trường có sự kiểm soát của 

Nhà nước do thương nhân kinh doanh khí đầu mối quyết định sau khi nộp các loại 

thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện các biện 

pháp bình ổn giá của cấp có thẩm quyền công bố theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

V. TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG KHI HỘI NHẬP 

Khi Việt Nam tham gia TPP, ngành dầu khí nằm trong nhóm ít ảnh hưởng. Trong đó, 

ngành khoan dầu khí nằm trong nhóm ngành dịch vụ liên quan đến khai thác mỏ có mã 

CPC 883, dẫn chiếu đến mã 1120 của hệ thống phân loại ISIC Rev.3, bao gồm các hoạt 

động dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí được cung cấp trên cơ sở trả phí hoặc theo hợp 

đồng, bao gồm: khoan định hướng và khoan lại; chuẩn bị khoan; dựng, sửa chữa và 

tháo dỡ tháp khoan; bơm trám xi-măng ống chống giếng dầu và khí; bơm ép vỉa; lấp và 

hủy giếng; và các hoạt động dịch vụ khác. Việc hạn chế tiếp cận thị trường đối với 

ngành này giúp các doanh nghiệp Việt Nam đang sở hữu những giàn khoan hiện đại 

giảm bớt áp lực cạnh tranh và từng bước làm chủ công nghệ và thị trường. 

 Ở góc độ khác, khi TPP và AEC có hiệu lực, thu ngân sách từ thuế nhập khẩu ngành 

dầu khí sẽ giảm; trong khi áp lực tăng chi phí bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện 

lao động cho người lao động, cũng như chi phí tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ và xuất xứ 

sản phẩm nội khối… sẽ tăng, ảnh hưởng nhất định trực tiếp và gián tiếp đến quy mô và 

chi phí sản xuất trong hoạt động của các doanh nghiệp ngành dầu khí Việt Nam. 

Năm 2016, ngành dầu khí đặt mục tiêu sản lượng dầu thô khai thác đạt 16,03 triệu tấn, 

giảm 8,8% so với ước thực hiện năm 2015. Khai thác khí ước đạt 9,61 tỷ m2, giảm 

1,9% so với năm 2015. Khí hóa lỏng (LPG) ước đạt 650 nghìn tấn, tăng 0,9% so với 

năm 2015. Xăng dầu các loại đạt 5,69 triệu, giảm 10,1% so với năm 2015; phấn đấu ký 

3 - 5 hợp đồng dầu khí mới ở các lô mở; tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm thăm dò 

dầu khí theo đúng tiến độ chương trình công tác và ngân sách của các hợp đồng dầu 

khí; vận hành an toàn các đường ống hiện có, vận hành an toàn và hiệu quả Nhà máy 

lọc dầu Dung Quất, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Nhà máy Đạm Cà Mau, Nhà máy chế biến 

Condensate Dinh Cố, Nhà máy Polypropylen Dung Quất,... bảo đảm cung cấp đủ khí 

cho các hộ tiêu thụ công nghiệp và dân sinh trong nước. 

Đồng thời, tích cực tìm kiếm tham gia các dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực 

phát triển nguồn khí, chế biến và vận chuyển khí hóa lỏng để có sản phẩm bổ sung cho 

nguồn khí tiêu thụ trong nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; nâng 

cao năng lực cạnh tranh trên cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm kỹ thuật tiến 

độ, hạ giá thành sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh phát triển các dịch vụ mà các đơn vị 

trong PVN có khả năng cung cấp (như dịch vụ khảo sát địa chấn, địa chất công trình, 

dịch vụ tàu chuyên dụng, dịch vụ cơ khí chế tạo và xây dựng lắp biển, dịch vụ khoan, 

dịch vụ vận tải dầu thô và dầu sản phẩm...); xúc tiến mở rộng thị trường dịch vụ sang 

các nước trong khu vực và thế giới. Cụ thể như, các dịch vụ kỹ thuật, tài chính, bảo 

hiểm, kinh doanh dầu, xăng dầu. Trước mắt, ngành dầu khí sẽ triển khai dịch vụ cho 

các dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí của PVN ở nước ngoài, phát triển đội 

ngũ làm dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, tăng cường đầu tư phương tiện thiết bị, áp dụng 
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công nghệ cao và hiện đại để giảm giá thành sản phẩm dịch vụ và bảo đảm tiến độ dự 

án. 

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước được dự báo còn tiếp tục diễn biến khó 

lường do ảnh hưởng từ giá dầu thô, ngành dầu khí cần tiếp tục đẩy mạnh áp dụng khoa 

học kỹ thuật, cắt giảm tối đa chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động; sử dụng 

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ một cách hiệu quả, triển khai thực hiện lộ trình 

đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh; chú trọng 

bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ thực hiện công tác khoa học - công nghệ...  
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